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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 301  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204343250 Hà Ngọc Châu Anh MGT 296 SA K29QDM

2 29204665440 Đinh Nguyễn Quỳnh Châu MGT 296 SA K29QDM

3 29214557223 Lê Huỳnh Đức MGT 296 SA K29QLC

4 28204327880 Đỗ Việt Hà MGT 296 SA K28PSU-QTH

5 29214121507 Nguyễn Văn Hải MGT 296 SA K29QEC

6 28215103848 Phan Nguyễn Phúc Hậu MGT 296 SA K28QEC

7 29214339541 Trương Tấn Hưng MGT 296 SA K29QTH

8 29204621761 Trương Thị Thanh Huyền MGT 296 SA K29QDM

9 29204659017 Hồ Thị Thanh Huyền MGT 296 SA K29QDM

10 29214658498 Lê Quang Khánh MGT 296 SA K29QDM

11 29204620129 Nguyễn Thu Lành MGT 296 SA K29QTM

12 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh MGT 296 SA K29QTH

13 29214623684 Đặng Doãn Lợi MGT 296 SA K29QTM

14 28214625555 Phạm Hữu Long MGT 296 SA K28QTM

15 29214627229 Phan Phi Long MGT 296 SA K29QDM

16 29204647458 Trần Thị Cẩm Ly MGT 296 SA K29QDM

17 29211134151 Trương Dương Nhật Minh MGT 296 SA K29QTM

18 29205150962 Lê Mai Na MGT 296 SA K29QDM
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 301  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204523673 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MGT 296 SA K29QDM

2 29204648848 Võ Thị Ái Nhân MGT 296 SA K29QDM

3 28211101786 Nguyễn Minh Nhật MGT 296 SA K28QDM

4 29204624441 Võ Quỳnh Nhi MGT 296 SA K29QDM

5 29204660652 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 296 SA K29QDM

6 29214151089 Đỗ Thị Thuý Nhi MGT 296 SA K29QEC

7 29206827640 Dương Yến Phụng MGT 296 SA K29VE-VQH

8 29214637809 Dương Hiển Quý MGT 296 SA K29QDM

9 29204623209 Trần Thị Quyên MGT 296 SA K29QDM

10 29204638047 Nguyễn Giáp Tú Quyên MGT 296 SA K29QTM

11 28214605036 Nguyễn Quang Anh Tài MGT 296 SA K28QTH

12 29214763860 Nguyễn Như Thắng MGT 296 SA K29QTH

13 29214135709 Nguyễn Phú Thanh MGT 296 SA K29QEC

14 28214603310 Ngô Văn Thành MGT 296 SA K28QDM

15 28204602048 Phan Thị Thương Thảo MGT 296 SA K28QDM

16 29202765174 Dương Thị Thu Thuỷ MGT 296 SA K29QLC

17 29204629602 Lê Thị Thanh Thúy MGT 296 SA K29QDM

18 29204164651 Nguyễn Thị Kim Thuyền MGT 296 SA K29QEC
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204555429 Lê Ái Trâm MGT 296 SA K29QLC

2 29206141968 Nguyễn Thị Huyền Trâm MGT 296 SA K29QDM

3 28204653745 Lê Thị Thùy Trang MGT 296 SA K29QDM

4 29204643328 Trịnh Thị Thu Trang MGT 296 SA K29QDM

5 29204649322 Nguyễn Bùi Khánh Trang MGT 296 SA K29QTM

6 29204653166 Phan Nguyễn Thuỳ Trang MGT 296 SA K29QDM

7 29204658512 Hà Thùy Trang MGT 296 SA K29QTM

8 29204764173 Hồ Nhật Tú Trinh MGT 296 SA K29QDM

9 28214301853 Đào Anh Tuấn MGT 296 SA K28QEC

10 28204347850 Trần Nguyễn Bảo Uyên MGT 296 SA K28QTH

11 29204562776 Trần Như Ý MGT 296 SA K29QLC

12 29204655517 Dương Thị Như Ý MGT 296 SA K29QDM

13 28204603913 Lê Hoàng Anh MGT 296 SC K28QTM

14 29214653332 Lê Hùng Anh MGT 296 SC K29QTM

15 28204503588 Phạm Thị Hương Đào MGT 296 SC K28QEC

16 29214738497 Nguyễn Văn Duy MGT 296 SC K29QNT

17 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền MGT 296 SC K29QTH

18 29204651148 Nguyễn Tô Hoài MGT 296 SC K29QTM NỢ HP

19 28204538619 Hồ Xuân Hương MGT 296 SC K28QEC
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy MGT 296 SC K28QDM

2 29214550113 Lê Hữu Huy MGT 296 SC K29QLC

3 29219026160 Nguyễn Đăng Khoa MGT 296 SC K29QDM

4 29204445918 Phan Diễm Kiều MGT 296 SC K29QTN

5 29204654998 Nguyễn Trịnh Hoàng Mai MGT 296 SC K29QDM

6 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh MGT 296 SC K29QTM

7 29204620210 Nguyễn Thị Thảo My MGT 296 SC K29QTM

8 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga MGT 296 SC K29QTM

9 29204658184 Lê Thị Quỳnh Nga MGT 296 SC K29QDM

10 29214641498 Nguyễn Trung Nguyên MGT 296 SC K29QDM

11 28214601025 Võ Văn Thành Nhân MGT 296 SC K28QDM

12 29204641626 Võ Hiểu Nhi MGT 296 SC K29QDM

13 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi MGT 296 SC K29QTH

14 29204662346 Vương Trịnh Quỳnh Như MGT 296 SC K29QEC

15 29204454922 Mai Phan Mỵ Nương MGT 296 SC K29QTN

16 29214365810 Phan Văn Pháp MGT 296 SC K29QTH

17 28214601540 Nguyễn Đình Phước MGT 296 SC K28QDM

18 29204556318 Đoàn Thị Mỹ Phương MGT 296 SC K29QTH

19 29204658554 Lê Trần  Nguyên Phương MGT 296 SC K29QTM
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29205261920 Phạm Thị Ngọc Phương MGT 296 SC K29QEC

2 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên MGT 296 SC K29QTM

3 29208046194 Tiêu Thị Lệ Quyên MGT 296 SC K29QTN

4 29214342171 Trần Mạnh Sỹ MGT 296 SC K29QEC

5 29214756168 Lê Thanh Tâm MGT 296 SC K29QEC

6 28204436241 Ngô Thị Thanh Thảo MGT 296 SC K28QTN

7 28206648082 Hồ Như Thảo MGT 296 SC K28QTD

8 29204655185 Bùi Thị Thu Thì MGT 296 SC K29QTM

9 29204151066 Nguyễn Thị Kim Thoa MGT 296 SC K29QEC

10 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu MGT 296 SC K29QTN

11 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 296 SC K29QTM

12 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy MGT 296 SC K29QTN

13 29204644963 Trần Thị Thanh Thùy MGT 296 SC K29QDM

14 29204122457 Võ Thị Trâm MGT 296 SC K29QEC

15 29204635949 Mai Thị Tố Trinh MGT 296 SC K29QTM

16 28210200113 Phan Tuấn Trọng MGT 296 SC K28QEC NỢ HP

17 28214353395 Văn Đức Trọng MGT 296 SC K28QTH

18 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc MGT 296 SC K29QTN

19 29211157067 Trần Công Tuấn MGT 296 SC K29QTM

20 29204624702 Nguyễn Thị Hà Vi MGT 296 SC K29QDM

21 29214653184 Hứa Công Vũ MGT 296 SC K29QTM

22 29204557169 Nguyễn Hoàng Yến MGT 296 SC K29QEC
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204638514 Lê Hoàng Yến MGT 296 SC K29QTM

2 29219323371 Võ Tiến An MGT 296 SE K29QTD

3 29214165731 Nguyễn Tấn Đạt MGT 296 SE K29QEC

4 29216134302 Nguyễn Đình Đức MGT 296 SE K29QTM

5 29214152780 Phạm Bá Trường Giá MGT 296 SE K29QEC NỢ HP

6 28209301783 Trần Thị Bảo Hân MGT 296 SE K28QDM

7 27212121931 Lê Phạm Khải Hoàn MGT 296 SE K27HP-QLC

8 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn MGT 296 SE K29QTM

9 29214564038 Nguyễn Tiến Hoàng MGT 296 SE K29QLC

10 29214154654 Nguyễn Trường Huy MGT 296 SE K29QEC

11 29214664899 Nguyễn Quang Khải MGT 296 SE K29QTM

12 29214747920 Đinh Quang Khánh MGT 296 SE K29QTD

13 29214556821 Lê Anh Khoa MGT 296 SE K29QLC

14 29201359196 Trần Ngô Gia Lin MGT 296 SE K29QTD

15 28214600216 Hồ Nguyễn Duy Linh MGT 296 SE K28QTH

16 29204635811 Lê Mai Linh MGT 296 SE K29QTM

17 29207244927 Bùi Thị Mỹ Linh MGT 296 SE K29QEC

18 29214641547 Nguyễn Đình Mạnh MGT 296 SE K29QTM

19 28204328510 Phan Thị Hoàng My MGT 296 SE K28QTH

20 29204334669 Trần Bảo My MGT 296 SE K29QTH

21 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi MGT 296 SE K29QTM

22 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc MGT 296 SE K28QTH
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214644597 Phạm Công Nhân MGT 296 SE K29QDM

2 28211136543 Nguyễn Lâm Minh Nhật MGT 296 SE K28QTM

3 29204621005 Phạm Trần Yến Nhi MGT 296 SE K29QTM

4 29209324808 Võ Thị Thảo Nhi MGT 296 SE K29QLC

5 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung MGT 296 SE K29QTM

6 29204651516 Đoàn Nữ Hồng Nhung MGT 296 SE K29QDM

7 29204663177 Nguyễn Thị Hồng Phúc MGT 296 SE K29QDM

8 29214625677 Lê Huy Phước MGT 296 SE K29QDM

9 29204653982 Nguyễn Thị Phương MGT 296 SE K29QDM

10 26207135962 Bùi Hà Minh Tâm MGT 296 SE K26QTH

11 29204634478 Võ Thị Mỹ Tâm MGT 296 SE K29QDM

12 28204753128 Hồ Thị Thanh Thảo MGT 296 SE K29QEC

13 29204145225 Nguyễn Võ Phương Thảo MGT 296 SE K29QEC

14 29214665542 Châu Ngọc Thiện MGT 296 SE K29QTM

15 29204120191 Trần Thị Hoài Thu MGT 296 SE K29QEC

16 28204353176 Đặng Thị Kim Thư MGT 296 SE K28QTH

17 29204650464 Phạm Thị Phương Tình MGT 296 SE K29QDM

18 29214534695 Trần Thanh Tịnh MGT 296 SE K29QTH

19 29216261143 Nguyễn Phước Tịnh MGT 296 SE K29QDM

20 29214658549 Võ Đình Trí MGT 296 SE K29QTM

21 29204126073 Phạm Tú Trinh MGT 296 SE K29QEC

22 29204152531 Phạm Thị Minh Trinh MGT 296 SE K29QEC

23 29214654625 Phan Sỹ Trọng MGT 296 SE K29QDM

24 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn MGT 296 SE K28QTH

25 29215134256 Trần Vũ Vương MGT 296 SE K29QTM
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204760219 Trương Thị Khánh Vy MGT 296 SE K29QEC

2 29204451911 Nguyễn Thúy Anh MGT 296 SG K29QTN

3 29214745337 Phùng Gia Bảo MGT 296 SG K29QEC

4 29204557550 Lâm Lê Bình MGT 296 SG K29QLC

5 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu MGT 296 SG K28QTM

6 28214506865 Khuất Quang Cường MGT 296 SG K28HP-QLC

7 29214556392 Võ Cao Cường MGT 296 SG K29QNT

8 28204301607 Võ Trần Ánh Dương MGT 296 SG K28QDM

9 29204422540 Nguyễn Thị Ngọc Duyên MGT 296 SG K29QTN

10 29204142725 Nguyễn Thị Hương Giang MGT 296 SG K29QEC

11 29204459706 Trần Thị Hà MGT 296 SG K29QTN

12 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu MGT 296 SG K28QTH

13 29214164472 Trần Huy Hoàng MGT 296 SG K29QEC

14 29214164857 Nguyễn Lê Thái Hoàng MGT 296 SG K29QEC

15 27212138124 Phạm Y Quốc Hưng MGT 296 SG K28QTH

16 29204154889 Lê Thị Thu Huyền MGT 296 SG K29QEC

17 29204655519 Dương Thị Diệu Khánh MGT 296 SG K29QTN

18 29204440444 Tô Thị Lệ Khuyên MGT 296 SG K29QTN

19 29214620947 Lê Văn Kiên MGT 296 SG K29QEC

20 29208162981 Trần Khánh Linh MGT 296 SG K29QEC

21 29204654545 Lưu Khánh Ly MGT 296 SG K29QTM

22 29206634595 Trần Khánh Ly MGT 296 SG K29QEC

23 29206554605 Đinh Thị Hà My MGT 296 SG K29QEC

24 29204465350 Lê Bùi Thuý Ngân MGT 296 SG K29QTN

25 29204140254 Đặng Thị Thảo Nguyên MGT 296 SG K29QEC
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 508  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204659039 Bùi Thị Thảo Nguyên MGT 296 SG K29QTM

2 29204153222 Mai Phan Linh Nhi MGT 296 SG K29QEC

3 29204660650 Nguyễn Thị Mỹ Nhi MGT 296 SG K29QTM

4 29204165404 Nguyễn Thị Cẩm Nhung MGT 296 SG K29QEC

5 28204604834 Lê Thị Trinh Nữ MGT 296 SG K28QDM

6 29209221335 Lê Đỗ Nhã Quyên MGT 296 SG K29QEC

7 29204365823 Phạm Như Quỳnh MGT 296 SG K29QNT

8 29214755475 Võ Xuân Sang MGT 296 SG K29QEC

9 29214626083 Phạm Phú Thành MGT 296 SG K29QTM

10 29204456738 Nguyễn Phương Thảo MGT 296 SG K29QTN

11 29204527625 Phan Thị Anh Thư MGT 296 SG K29QEC

12 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương MGT 296 SG K29QTN

13 29204145170 Võ Huyền Trâm MGT 296 SG K29QEC

14 29204557264 Phan Quỳnh Trân MGT 296 SG K29QLC

15 29204756083 Phạm Thị Bảo Trân MGT 296 SG K29QEC

16 28206652921 Lương Thị Hoài Trang MGT 296 SG K28QTH

17 29204138119 Nguyễn Thị Thùy Trinh MGT 296 SG K29QEC

18 29204454980 Phạm Tú Trinh MGT 296 SG K29QTN

19 29206758782 Đặng Thị Thiên Vẫn MGT 296 SG K29QTN

20 29204625694 Nguyễn Thị Thanh Xuân MGT 296 SG K29QTM

21 28214602926 Đặng Hoàng Long MGT 296 DP K28QTM Thi ghép

22 28204453151 Trần Tỉnh Yên MGT 296 BB K28QTM Thi ghép
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